
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00048841 Lê Xuân An 05/07/1964
Kỹ sư Địa chất 
công trình

Khảo sát địa chất công trình II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng II
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng III

6 HTV-00017117
Nguyễn Việt 
Thắng

07/04/1980 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

7 HTV-00017121
Nguyễn Ngọc 
Hùng

07/10/1980
Kỹ sư Địa chất 
công trình - Địa 
kỹ thuật

Khảo sát địa chất công trình II

8 HTV-00171201
Nguyễn Văn 
Hoan

11/02/1970
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng III
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng II

11 HTV-00171202
Dương Thị 
Hương Phấn

12/10/1979
Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng III

12 HTV-00119342
Trịnh Thị 
Thúy Hồng

29/12/1993
Kỹ sư Kỹ thuật 
hạ tầng và phát 
triển nông thôn

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

III

10 HTV-00017124
Nguyễn Đức 
Huynh

02/02/1971 Kỹ sư Thủy lợi

9 HTV-00017122
Đặng Thị 
Hoàng Anh

20/08/1987
Kỹ sư công 
trình thủy điện

5 HTV-00048842
Nguyễn THị 
Hoa

05/10/1984
Kỹ sư công 
trình thủy điện

4 HTV-00017123
Hoàng Minh 
Thặng

18/07/1976
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

3 HTV-00017118
Nguyễn Văn 
Hiếu

20/09/1976
Kỹ sư Công 
trình Thủy lợi
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2 HTV-00171200
Nguyễn Thị 
Hương

04/07/1976 Kỹ sư Thủy lợi


